
     LỊCH THI ĐẤU TỔNG THỂ 

      CÁC MÔN TRONG ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KON TUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

 

      - Thời gian thi đấu: Từ ngày 14/6/ 2022 đến ngày 20/6/2022. 

- Thời gian khai mạc Đại hội: Lúc 7h30 ngày 14/6/2022, tại Sân vận động tỉnh Kon Tum 

- Thời gian bế mạc Đại hội: Lúc 14h00 ngày 20/6/2022, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh  

- Địa điểm thi đấu môn Bóng chuyền nam, nữ: Nhà thi đấu TDTT TP Kon Tum (số 74 Lê Hồng Phong) 

- Địa điểm thi đấu môn Điền kinh, Cà kheo: Sân vận động tỉnh Kon Tum 

- Địa điểm thi đấu môn Bắn Nỏ - Ná, Đẩy gậy, Kéo co: Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh 

- Địa điểm thi đấu môn Billiads: CLB Billiads RAN (số 425 Đào Duy Từ, TP Kon Tum) 

Môn 
Ngày 14/6 Ngày 15/6 Ngày 16/6 Ngày 17/6 Ngày 18/6 Ngày 19/6 Ngày 20/6 

Địa điểm 
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

Bóng chuyền 

Khai

mạc 

X X X X X X X X X X X X 

Bế 

mạc 

Nhà thi đấu  

Bắn nỏ X X           TT.VHTTTN 

Bắn ná   X X         TT.VHTTTN 

Đẩy gậy     X X X      TT.VHTTTN 

Cà kheo    X  X       SVĐ tỉnh 

Điền kinh X X X  X  X X     SVĐ tỉnh 

Billiards X X X X X        CLB Bida Ran 

Kéo co        X X X X  TT.VHTTTN 

Ghi chú:  Giờ thi đấu cụ thể theo lịch của từng môn, nếu vận động viên nào tới trễ quá 15 phút so với thời gian quy định sẽ bị 

xử thua cuộc. Sau khi thi đấu kết thúc môn nào, BTC tiến hành trao giải thưởng môn đó (riêng môn bóng chuyền và giải toàn 

đoàn, BTC trao giải thưởng trong lễ bế mạc Đại hội) 



LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN NAM, NỮ  

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KON TUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

Thời gian thi đấu: Từ ngày 14/6 – 20/6/2022 

Địa điểm thi đấu: Nhà thi đấu TDTT TP Kon Tum (74 Lê Hồng Phong - Thành Phố Kon Tum - Tỉnh Kon Tum). 

Ngày Giờ Trận Nội 

dung 

Bảng Đội Mã số Đội Màu áo K.Q 

14/6 13h30 1 Nữ A Huyện Ia.H’Drai 1 – 4 Huyện TuMơRông Đỏ - Xanh  

15h00 2 Nữ A Huyện Đăk Hà 2 – 3 Huyện Đăk Tô Đỏ - Trắng  

15/6 

7h30 3 Nữ B Công An tỉnh 5 - 6 Huyện Ngọc Hồi Vàng - Đen  

9h00 4 Nam A Công An tỉnh 1 – 4 Huyện Kon Rẫy Trắng - Xám  

13h30 5 Nam A Huyện Đăk Hà 2 – 3 Huyện Đăk Glei Đỏ - Đỏ  

15h00 6 Nam B BCH Quân Sự tỉnh 5 - 6 Huyện Ia.H’Drai Xanh - Đỏ  

16/6 

7h30 7 Nữ A Huyện Ia.H’Drai 1 – 3 Huyện Đăk Tô Đỏ - Trắng  

9h00 8 Nữ A Huyện TuMơRông 4 – 2 Huyện Đăk Hà Xanh – Đỏ  

13h30 9 Nữ B Huyện Đăk Glei 7- Thua T3  Đỏ -  

15h00 10 Nam A Công An tỉnh 1 – 3 Huyện Đăk Glei Trắng - Đỏ  

17/6 

7h30 11 Nam A Huyện Kon Rẫy 4 – 2 Huyện Đăk Hà Xám - Đỏ  

9h00 12 Nam B Huyện Ngọc Hồi 7- Thua T6  Cam -  

13h30 13 Nữ A Huyện Ia.H’Drai 1 - 2 Huyện Đăk Hà Đỏ - Đỏ  

15h00 14 Nữ A Huyện Đăk Tô 3 - 4 Huyện TuMơRông Trắng - Xanh  

18/6 

7h30 15 Nữ B Huyện Đăk Glei 7- Thắng T3  Đỏ -  

9h00 16 Nam A Công An tỉnh 1 - 2 Huyện Đăk Hà Trắng - Đỏ -  

13h30 17 Nam A Huyện Đăk Glei 3 - 4 Huyện Kon Rẫy Đỏ - Xám  

15h00 18 Nam B Huyện Ngọc Hồi 7- Thắng T6  Cam -  

19/6 

7h30 19 Nữ BK1  Nhất A – Nhì B    

9h00 20 Nữ BK2  Nhất B – Nhì A    

13h30 21 Nam BK1  Nhất A – Nhì B    

15h00 22 Nam BK2  Nhất B – Nhì A    

20/6 
7h30 23 Nữ CK  Thắng trận 19 – Thắng trận 20    

9h00 24 Nam CK  Thắng trận 21 – Thắng trận 22    

14h00    Bế mạc trao giải thưởng tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh 



LỊCH THI ĐẤU  

MÔN ĐIỀN KINH VÀ CÀ KHEO  

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KON TUM LẦN THỨ VII NĂM 2022                                          

Thời gian thi đấu: Từ ngày 14/6 – 18/6/2022 

Địa điểm thi đấu: Sân vận động tỉnh Kon Tum  

 

TT Môn Thi Nội Dung Thời gian Địa điểm 

 

01 

 

Điền Kinh 

-Vòng loại chạy 100m nam 

- Chung kết 100n nữ 

- Chung kết 100m nam  

Chiều14h30  

ngày 14/6/2022 

 

SVĐ tỉnh 

 

 

02 

 

 

 

Điền Kinh 

- Chung kết 800m nữ  

- Chung kết 1500m nam 

Sáng 8h00  

ngày 15/6/2022 

     SVĐ tỉnh 

- Chung kết Đẩy tạ nam 

- Chung đẩy tạ nữ 

- Trao thưởng 

Chiều 14h30 

ngày 15/6/2022 

 

SVĐ tỉnh 

 

 

03 

 

Cà Kheo 

- Chung kết 100m nam 

- Chung kết 100m nữ 

- Chung kết 400m nam 

- Chung kết 400m nữ 

 

Sáng 8h00 

 ngày 16/6/2022 

 

 

SVĐ tỉnh 

 

Điền Kinh 

- Chung kết nhảy cao Nam 

- Chung kết nhảy cao Nữ 

- Trao thưởng 

Chiều 14h30  

ngày 16/6/2022 

 

SVĐ tỉnh 

 

 

 

04 

 

Cà kheo 

- Chung kết 200m nam 

- Chung kết 200m nữ 

- Chung kết 300m nam 

- Chung kết 300m nữ 

  Trao giải thưởng 

 

Sáng 8h00 

 ngày 17/6/2022 

 

 

SVĐ tỉnh 

    

     Điền Kinh  

- Chung kết nhảy xa nam  

- Chung kết Nhảy xa nữ 

- Trao thưởng 

 

Chiều 14h30 

ngày 17/6/2022 

 

SVĐ tỉnh 

 

05 

 

Điền Kinh 

- Chung kết 200n nữ 

- Chung kết 200m nam 

- Trao thưởng 

Sáng 8h00 

 ngày 18/6/2022 

 

SVĐ tỉnh 

 

         BAN TỔ CHỨC 

       

  



BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN CÀ KHEO  

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KON TUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

Ngày: 16/6/2022   

Thời gian: Buổi Sáng 8h00 phút 

Địa điểm: SVĐ tỉnh Kon Tum 

 

Nội dung: 100m Nam 

TT Họ và tên Đơn vị Số đeo 
Ô 

chạy 

Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Ghi 

chú 

01 Hứa Văn Sùng H. Đăk Tô 99 8    

02 A Sải H.KonPLông 91 4    

03 Hà Minh Tuấn H.Sa Thầy 90 3    

04 Vi Mạnh Quang H.Đăk Hà 75 2    

05 Dương Đình Nghi H.IAH’DRai 87 7    

06 Hà Văn Xuần Ngọc Hồi 79 5    

07 A Tuưng Tp Kon Tum 94 6    

08 Bùi Trọng Đức Công An Tỉnh 100 9    

 

Nội dung: 100m Nữ 

TT Họ và tên Đơn vị Số đeo 
Ô 

chạy 

Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Ghi 

chú 

01 Hứa Thị Yến Nhi H. Đăk Tô 102 4    

02 Y Duấn H.KonPLông 68 2    

03 Nguyễn Thị Thanh Tâm H.Đăk Hà 76 7    

04 Y Vở H.Ia H’DRai 85 3    

05 Y Duyên Tp Kon Tum 96 6    

06 Y Huệ Kon Rẫy 95 5    

07 Y Tuich Công An tỉnh 110 8    

 

TỔ TRƯỞNG TRỌNG TÀI 

  



BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN CÀ KHEO 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KON TUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

 

Ngày: 16/6/2022   

Thời gian: Buổi Sáng 8h00 phút 

Địa điểm: SVĐ tỉnh Kon Tum 

                          

 Nội dung: 400m Nam 

 

TT Họ và tên Đơn vị Số đeo 
Ô 

chạy 

Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Ghi 

chú 

01 A Đon H.TuMơRông 81 3    

02 A Tuưng Tp Kon Tum 94 4    

03 A Quyên Công An Tỉnh 101 2    

04 A Joak H. Sa Thầy 103 5    

 

 Nội dung: 400m Nữ 

 

TT Họ và tên Đơn vị Số đeo 
Ô 

chạy 

Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Ghi 

chú 

01 Y Ngọc H.Sa Thầy 86 4    

02 Y Doan H.TuMơRông 83 3    

03 Y HLih Tp Kon Tum 97 2    

04 Y Tuich Công An Tỉnh 110 5    

 

 

TỔ TRƯỞNG TRỌNG TÀI 

  



BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN CÀ KHEO 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KON TUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

 

Ngày: 17/6/2022   

Thời gian: Buổi Sáng 8h00 phút 

Địa điểm: SVĐ tỉnh Kon Tum 

 

 Nội dung: 200m Nam 

TT Họ và tên Đơn vị Số đeo 
Ô 

chạy 

Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Ghi 

chú 

ĐỢT I 

01 Hứa Văn Sùng H.Đăk Tô 99 4    

02 A Bình H.KonPLông 84 5    

03 Hà Minh Tuấn H.Sa Thầy 90 2    

04 A Đon H.TuMơRông 81 3    

05 Vi Văn Thiên H.Đăk Hà 77 6    

ĐỢT II 

06 Dương Đình Nghi H.IAH’DRai 87 3    

07 Hà Văn Xuần H.Ngọc Hồi 79 5    

08 A MiMô Tp Kon Tum 88 4    

09 A Quyên Công An Tỉnh 101 2    

 

 Nội dung: 200m Nữ 

TT Họ và tên Đơn vị Số đeo 
Ô 

chạy 

Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Ghi 

chú 

01 Hứa Thị Yến Nhi H. Đăk Tô 102 4    

02 Y Hân H.KonPLông 92 2    

03 Y Doan H.TuMơRông 83 3    

04 Y Tình H.Đăk Hà 78 7    

05 Y Vở H.Ia H’DRai 85 6    

06 Y Huệ Kon Rẫy 95 5    

 

TỔ TRƯỞNG TRỌNG TÀI 

  



BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN CÀ KHEO 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KON TUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

 

Ngày: 17/6/2022   

Thời gian: Buổi Sáng 8h00 phút 

Địa điểm: SVĐ tỉnh Kon Tum 

 

Nội dung: 300m Nam 

 

TT Họ và tên Đơn vị Số đeo 
Ô 

chạy 

Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Ghi 

chú 

01 A Ngoan H.KonPLông 93 2    

02 Vi Mạnh Quang H.Đăk Hà 75 5    

03 Hà Văn Hùng H.Ngọc Hồi 80 4    

04 A Sang H.Sa Thầy 104 3    

 

 Nội dung: 300m Nữ 

TT Họ và tên Đơn vị Số đeo 
Ô 

chạy 

Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Ghi 

chú 

01 Y Duẩn H.KonPLông 68 3    

02 Y Ngọc H.Sa Thầy 86 4    

03 Y Tình H.Đăk Hà 78 2    

04 Y HLih Tp Kon Tum 97 5    

05        

 

 

TỔ TRƯỞNG TRỌNG TÀI



BIÊN BẢN THI ĐẤU ĐIỀN KINH 

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH KON TUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

   Kon Tum: Ngày 16/6/2022 

   Nội dung thi: Nhảy cao nam:                   Buổi  chiều                         Giờ:  14h30 

   Địa điểm thi đấu: Sân vận động tỉnh Kon Tum 

TT Họ và tên Đơn vị 
Số 

đeo 

MỨC XÀ Cao 

nhất 

Xếp 

hạng 1m40 1m45 1m50 1m55 1m58 1m61 1m64 1m67 

1 Phạm Thanh Liêm H. Sa Thầy 306                           

2 Bùi Mạnh Thắng H. Đăk Hà 307                           

3 Nguyễn Hữu Thiên Ý Sở GD&ĐT 301                           

4 Lê Công Nguyên H.Ia H’DRai 308                           

5 Nguyễn Quang Vinh H. Đăk Tô 300                           

6 Huỳnh Minh Quang H. Ng Hồi 299                           

    THƯ KÝ MÔN THI       TỔ TRƯỞNG TRỌNG TÀI 

   

    

 

 

Kon Tum: Ngày 16/6/2022 

   Nội dung thi: Nhảy cao nữ:     Buổi chiều                         Giờ: 15h20 

   Địa điểm thi đấu: Sân vận động tỉnh Kon Tum 

T

T 

Họ và tên Đơn vị Số 

đeo 

Mức xà Cao 

nhất 

Xếp 

hạng 1m10 1m15 1m20 1m25     

1 Nguyễn Thị Thư H. Đăk Hà 298                           

2 Nguyễn Thị Thảo Sở GD&ĐT 297                           

3 Nguyễn Thị Kim Hạnh TP KonTum 305                           

4 Y Hạ Sở GD&ĐT 296                           

    THƯ KÝ MÔN THI        TỔ TRƯỞNG TRỌNG TÀI 

 

 

 



 

   Kon Tum: Ngày 15/6/2022 

   Nội dung thi: Đẩy Tạ nam:       Buổi  chiều                      Giờ: 14h30 

   Địa điểm thi đấu: Sân vận động tỉnh Kon Tum 

TT Họ và tên Đơn vị Năm 

sinh 

Số 

đeo 

Thành tích Thành tích 

tốt nhất 

Xếp hạng 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 

1 Trần Dũng H. Sa Thầy  310         

2 Lê Công Nguyên H. Ia H’DRai  308         

3 A Văn Triều H. Tu Mơ Rông  311         

4 Bùi Văn Đăng H. Đăk Tô  309         

5 Đặng văn Hoàng H. Kon Rẫy  302         

     THƯ KÝ MÔN THI        TỔ TRƯỞNG TRỌNG TÀI 

 

 

 

 

Kon Tum: Ngày 15/6/2022 

   Nội dung thi: Đẩy Tạ nữ:   Buổi  chiều                               Giờ: 15h10 

   Địa điểm thi đấu: Sân vận động tỉnh Kon Tum 

TT Họ và tên Đơn vị Năm 

sinh 

Số 

đeo 

Thành tích Thành tích 

tốt nhất 

Xếp hạng 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 

1 Y Gái Sở GD&ĐT  303         

2 Y Yến  H. Ngọc Hồi  304         

3 Cao Thị Hồng Loan H. Ia H’DRai  312         

4 Nguyễn Thị kim Hạnh TP Kon Tum  305         

    THƯ KÝ MÔN THI       TỔ TRƯỞNG TRỌNG TÀI 

 

      

 



   Kon Tum:  Ngày 17/6/2022 

   Nội dung thi: Nhảy xa nam:                buổi chiều            Giờ:  14h30   

                               Địa điểm thi đấu: Sân vận động tỉnh Kon Tum 

TT Họ và tên Đơn vị Năm 

sinh 

Số 

đeo 

Thành tích Thành tích 

tốt nhất 

Xếp hạng 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 

1 Kiều Xuân Đạt H. Sa Thầy  347         

2 A Tuệ H. Đăk Hà  285         

3 Phạm Ngọc Tú Sở GD&ĐT  335         

4 Đỗ Viết Xuân H. Ngọc Hồi  338         

5 Nguyễn Quang Vinh H. Đăk Tô  300         

6 Bùi Văn Đăng H. Đăk Tô  309         

7 Phạm Trí Bảo Công An tỉnh  336         

8 Phạm Thanh Liêm H. Sa Thầy  306         

    THƯ KÝ MÔN THI       TỔ TRƯỞNG TRỌNG TÀI 

 

 

 

   Kon Tum: Ngày 17/6/2022 

   Nội dung thi: Nhảy xa nữ:                                 Buổi chiều       Giờ: 15h15 

   Địa điểm thi đấu: Sân vận động tỉnh Kon Tum 

TT Họ và tên Đơn vị Số 

đeo 

THÀNH TÍCH Thành tích 

tốt nhât 

Xếp hạng 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6 

1 Nguyễn ThỊ Yến Nhi H. Sa Thầy 334         

2 Y Hạ Sở GD&ĐT 296         

3 Nguyễn Thị Thư H. Đăk Hà 298         

4 Lê Mỹ Nguyên Sở GD&ĐT 331         

    THƯ KÝ MÔN THI        TỔ TRƯỞNG TRỌNG TÀI 



BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KON TUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

   

  Kon Tum: Ngày 14/6/2022 

  Nội dung thi:     Vòng Loại 100m nam         Buổi chiều   Giờ:  14h30 

  Địa điểm: SVĐ tỉnh Kon Tum 

     

 

TT 

 

Họ và tên 

 

Đơn vị 

Số 

đeo 

Ô 

chạy 

 Đợt 

chạy 

Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Ghi 

chú 

01 A Tử H. Đăk Hà 343 2  

 

 

Đợt I 

   

02 Kiều Xuân Đạt H. Sa Thầy 347 3    

03 Hà Thế Chung Sở GD&ĐT 342 4    

04 A Thuận Bộ CHQS Tỉnh 341 5    

05 Đỗ Viết Xuân H. Ngọc Hồi 338 6    

06 Phạm Ngọc Tú Sở GD&ĐT 335 2  

 

Đợt 

II 

   

07 A Gô Bộ CHQS Tỉnh 340 3    

08 A Bông H. Tu Mơ Rông 339 4    

09 Phạm Trí Bảo Công An tỉnh 336 5    

10 Nguyễn Đức Mạnh H. Ngọc Hồi 337 6    

 

THƯ KÝ MÔN THI        TỔ TRƯỞNG TRỌNG TÀI 

  



BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KON TUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

   

  Kon Tum: Ngày 14/6/2022 

  Nội dung thi: Chung kết 100m nam:    Buổi chiều         Giờ: 15h30 

  Địa điểm: SVĐ tỉnh Kon Tum 

 

 

TT 

 

Họ và tên 

Đơn vị Số 

đeo 

Ô 

chạy 

 Đợt 

chạy 

Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Ghi 

chú 

01      

 

 

 

Chung 

kết 

 

   

02        

03        

04        

05        

06        

07        

08        

 

THƯ KÝ MÔN THI    TỔ TRƯỞNG TRỌNG TÀI 



BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KON TUM LẦN THỨ VII NĂM 202 

   

  Kon Tum: Ngày 14/6/2022 

  Nội dung thi: Chung kết 100m nữ:    Buổi chiều         Giờ: 15h00 

  Địa điểm: SVĐ tỉnh Kon Tum 

 

 

TT 

 

Họ và tên 

Đơn vị Số 

đeo 

Ô 

chạy 

 Đợt 

chạy 

Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Ghi 

chú 

01 Nguyễn Thị Yến Nhi H. Sa Thầy 334 2  

 

 

 

Chung 

kết 

 

   

02 Y Nhược H. Ngọc Hồi 330 3    

03 Lê Mỹ Nguyên Sở GD&ĐT 331 4    

04 Y Hằng TP Kon Tum 328 5    

05 Y Nguyệt H. Đăk Hà 333 6    

06 Y Ly Ngân H. Ngọc Hồi 329 7    

07 Hà Thị Tuyết Trang H. Sa Thầy 332 8    

 

THƯ KÝ MÔN THI    TỔ TRƯỞNG TRỌNG TÀI 



BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KON TUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

   

  Kon Tum: Ngày 15/6/2022 

  Nội dung thi: Chạy 800m nữ:            Buổi Sáng              Giờ: 8h00  

  Địa điểm: SVĐ tỉnh Kon Tum 

 

TT Họ và tên Số 

đeo 

Năm 

sinh 

Đơn vị Thành tích Xếp 

hạng 

Ghi 

chú 

01 Hà Thị Tuyết Trang 324  H. Sa Thầy    

02 Y Phin 313  H. Đăk Hà    

03 Y Danh Danh 321  Sở GD&ĐT    

04 Cao Thị Hồng Loan 312  H. Ia H’DRai    

05 Y Nhược 330  H. Ngọc Hồi    

06 Y Ly Ngân 329  H. Ngọc Hồi    

07 Y GRam 323  TP Kon Tum    

08        

09        

 

THƯ KÝ MÔN THI    TỔ TRƯỞNG TRỌNG TÀI 



BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KON TUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

   

  Kon Tum Ngày 15/6/2022 

  Nội dung thi: Chạy 1500m nam:              Buổi sáng          Giờ: 8h30 

  Địa điểm: SVĐ tỉnh Kon Tum 

TT Họ và tên Số 

đeo 

Năm 

sinh 

Đơn vị Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Ghi 

chú 

01 A Nghề 322  H. Kon PLông    

02 Nguyễn Bá Thành 320  H. Đăk Hà    

03 A Hào 318  Sở GD&ĐT    

04 Tôn Đức Trung 327  Bộ CHQS Tỉnh    

05 A Đoan 319  Bộ CHQS Tỉnh    

06 A Âm 317  H. Ia H’DRai    

07 A Bảo 316  H. Ngọc Hồi    

08 A Voi 326  Công An tỉnh    

09 A Lĩnh 315  H. Đăk GLei    

10 A Bình 314  H. Đăk GLei    

11 Xa Văn Tuấn Tú 325  TP Kon Tum    

12        

13        

 

THƯ KÝ MÔN THI           TỔ TRƯỞNG TRỌNG TÀI 



BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KON TUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

   

 

  Kon Tum: Ngày 18/6/2022 

  Nội dung thi: Chung kết 200m nam:    Buổi Sáng            Giờ: 8h00 

  Địa điểm: SVĐ tỉnh Kon Tum 

 

 

 

TT 

 

Họ và tên 

Đơn vị Số 

đeo 

Ô 

chạy 

 Đợt 

chạy 

Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Ghi 

chú 

01 A Tử H. Đăk Hà 343 1  

 

 

 

Chung 

kết 

 

   

02 Hà Thế Chung Sở GD&ĐT 342 2    

03 Tôn Đức Trung Bộ CHQS Tỉnh 327 3    

04 Xa Văn Tuấn Tú TP Kon Tum 325 4    

05 Nguyễn Đức Mạnh H. Ngọc Hồi 337 5    

06 A Voi Công An tỉnh 326 6    

07 A Gô Bộ CHQS Tỉnh 340 7    

 

THƯ KÝ MÔN THI    TỔ TRƯỞNG TRỌNG TÀI 



BIÊN BẢN THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KON TUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

   

 

  Kon Tum: Ngày 18/6/2022 

  Nội dung thi: Chung kết 200m nữ:    Buổi Sáng            Giờ: 8h30 

  Địa điểm: SVĐ tỉnh Kon Tum 

 

 

 

TT 

 

Họ và tên 

Đơn vị Số 

đeo 

Ô 

chạy 

 Đợt 

chạy 

Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Ghi 

chú 

01 Y GRam TP Kon Tum 323 2  

 

 

Chung 

kết 

 

   

02 Hà Thị Tuyết Trang H. Sa Thầy 324 3    

03 Y Danh Danh Sở GD&ĐT 321 4    

04 Y Hằng TP Kon Tum 328 5    

05 Y Nguyệt H. Đăk Hà 333 6    

 

THƯ KÝ MÔN THI    TỔ TRƯỞNG TRỌNG TÀI 

  



LỊCH THI ĐẤU MÔN BẮN NỎ 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KONTUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

 

Địa điểm thi: Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum 

Thời gian thi đấu 14h00 chiều ngày 14/6/2022  

Nội dung: Cá nhân nam Đứng bắn: 

 

 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 
ĐỢT 

BẮN 

BỆ 

BĂN 

ĐIỂM CÁC LẦN BẮN 
TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP 

HẠNG 
L1 L2 L3 L4 L5 

1 Ngân Văn Hoạch Ia.H’DRai 

 

   1 

1        

2 A Sêu Đăk Tô 2        

3 A Phi Thành Phố 3        

4 A Phông C An tỉnh 4        

5 Quách Công Đạo Ngọc Hồi 

 

2 

1        

6 A Truy Đăk Glei 2        

7 Bùi Chí Thanh Sở Giáo dục 3        

8 A Bôn Kon Plông 

 

3 

1        

9 A Đai TuMơRông 2        

10 A Huynh Sa Thầy 3        

 

  



LỊCH THI ĐẤU MÔN BẮN NỎ 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KONTUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

 

Địa điểm thi: Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum 

Thời gian thi đấu 14h00 chiều ngày 14/6/2022  

Nội dung: Cá nhân nữ Đứng bắn 

 

 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 
ĐỢT 

BẮN 

BỆ 

BĂN 

ĐIỂM CÁC LẦN BẮN 

TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP 

HẠNG 

L1 L2 L3 L4 L5 

1 
Y Hậu Sở Giáo dục 

 

   1 

1 
       

2 
Y Di Kon Plông 

2 
       

3 
Đỗ Thị Ngọc Nữ Sa Thầy 

3 
       

4 
Lương Thị Hạnh TuMơRông 

4 
       

5 
Thái Thị Phương 

Khuyên 

Đăk Glei 

 

2 

1 
       

6 Y Ngãi Thành Phố 2 
       

7 
Lữ Thị Giang Ia.H’Drai 

3 
       

8 
Y Chi Ngọc Hồi 

4 
       

 

  



LỊCH THI ĐẤU MÔN BẮN NỎ 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KONTUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

 

Địa điểm thi: Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum. 

Thời gian thi đấu 8h00 sáng ngày 15/6/2022  

Nội dung: Cá nhân nam Qùy bắn: 

 

 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 
ĐỢT 

BẮN 

BỆ 

BĂN 

ĐIỂM CÁC LẦN BẮN 

TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP 

HẠNG 
L1 L2 L3 L4 L5 

1 Ngân Văn Hoạch Ia.H’DRai 

 

   1 

1        

2 A Sêu Đăk Tô 2        

3 A Phi Thành Phố 3        

4 A Phông Công An tỉnh 4        

5 Quách Công Đạo Ngọc Hồi 

 

2 

1        

6 A Truy Đăk Glei 2        

7 Bùi Chí Thanh Sở Giáo dục 3        

8 A Bôn Kon Plông 

 

3 

1        

9 A Đai TuMơRông 2        

10 A Huynh Sa Thầy 3        

 

  



LỊCH THI ĐẤU MÔN BẮN NỎ 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KONTUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

 

Địa điểm thi: Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum 

Thời gian thi đấu 8h00 sáng ngày 15/6/2022  

Nội dung: Cá nhân nữ Qùy bắn 

 

 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 
ĐỢT 

BẮN 

BỆ 

BĂN 

ĐIỂM CÁC LẦN BẮN 

TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP 

HẠNG 

L1 L2 L3 L4 L5 

1 
Y Hậu Sở Giáo dục 

 

   1 

1 
       

2 
Y Di Kon Plông 

2 
       

3 
Đỗ Thị Ngọc Nữ Sa Thầy 

3 
       

4 
Lương Thị Hạnh TuMơRông 

4 
       

5 
Thái Thị Phương 

Khuyên 

Đăk Glei 

 

2 

1 
       

6 Y Ngãi Thành Phố 2 
       

7 
Lữ Thị Giang Ia.H’Drai 

3 
       

8 
Y Chi Ngọc Hồi 

4 
       

 

  



LỊCH THI ĐẤU MÔN BẮN NÁ 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KONTUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

 

Địa điểm thi: Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum 

Thời gian thi đấu 14h00 chiều ngày 15/6/2022  

Nội dung: Cá nhân nam Đứng bắn 

 

 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 
ĐỢT 

BẮN 

BỆ 

BĂN 

ĐIỂM CÁC LẦN BẮN 
TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP 

HẠNG 
L1 L2 L3 L4 L5 

1 Lương Văn Quốc 

Sơn 

Sở Giáo dục  

 

1 

1 
       

2 A Nâu Kon Rẫy 
2 

       

3 A Phôi TuMơRông 
3 

       

4 A Thảo Công An 

tỉnh 

 

 

2 

1 
       

5 A Hải Đăk Hà 
2 

       

6 A Hon Đăk Glei 
3 

       

7 A Gớ Ngọc Hồi  

 

3 

1 
       

8 A Gíáo Thành Phố K 
2 

       

9 A Tuấn Kon Plông 
3 

       

 

  



LỊCH THI ĐẤU MÔN BẮN NÁ 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KONTUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

 

Địa điểm thi: Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum 

Thời gian thi đấu 14h00 chiều ngày 15/6/2022  

Nội dung: Cá nhân nữ Đứng bắn 

 

 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 
ĐỢT 

BẮN 

BỆ 

BĂN 

ĐIỂM CÁC LẦN BẮN 
TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP 

HẠNG 
L1 L2 L3 L4 L5 

1 Y Ly Kon Plông 

 

 

1 

1 
       

2 Y  Krốk Kon Rẫy 
2 

       

3 Y Vét TuMơRông 
3 

       

4 Chu Thị Quỳnh 

Anh 

Sở Giáo dục 
4 

       

5 Y Nhao Đăk Hà 

 

2 

1 
       

6 Y Luật Đăk Glei 
2 

       

7 Y Ly Ngọc Hồi 
3 

       

8 Y Oanh Thành Phố 
4 

       

 

  



LỊCH THI ĐẤU MÔN BẮN NÁ 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KONTUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

 

Địa điểm thi: Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum 

Thời gian thi đấu 8h00 sáng ngày 16/6/2022  

Nội dung: Cá nhân nam Qùy bắn 

 

 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 
ĐỢT 

BẮN 

BỆ 

BĂN 

ĐIỂM CÁC LẦN BẮN 
TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP 

HẠNG 
L1 L2 L3 L4 L5 

1 Lương Văn Quốc 

Sơn 

Sở Giáo dục  

 

1 

1 
       

2 A Nâu Kon Rẫy 
2 

       

3 A Phôi TuMơRông 
3 

       

4 A Thảo Công An 

tỉnh 

 

 

2 

1 
       

5 A Hải Đăk Hà 
2 

       

6 A Hon Đăk Glei 
3 

       

7 A Gớ Ngọc Hồi  

 

3 

1 
       

8 A Gíáo Thành Phố 

Kontum 

2 
       

9 A Tuấn Kon Plông 
3 

       

 

  



LỊCH THI ĐẤU MÔN BẮN NÁ 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KONTUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

 

Địa điểm thi: Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum 

Thời gian thi đấu 8h00 sáng ngày 16/6/2022  

Nội dung: Cá nhân nữ Qùy bắn 

 

 

TT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ 
ĐỢT 

BẮN 

BỆ 

BĂN 

ĐIỂM CÁC LẦN BẮN 
TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP 

HẠNG 
L1 L2 L3 L4 L5 

1 Y Ly Kon Plông 

 

1 

1 
       

2 Y  Krốk Kon Rẫy 
2 

       

3 Y Vét TuMơRông 
3 

       

4 Chu Thị Quỳnh 

Anh 

Sở Giáo dục 
4 

       

5 Y Nhao Đăk Hà 

 

2 

1 
       

6 Y Luật Đăk Glei 
2 

       

7 Y Ly Ngọc Hồi 
3 

       

8 Y Oanh Thành Phố 
4 

       

 

 

Ghi chú: Trao giải thưởng môn bắn nỏ, bắn ná vào lúc 9h30 ngày 16/6/2022 

  



LỊCH THI ĐẤU MÔN KÉO CO 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KON TUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

 

Địa điểm thi đấu: Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum 

                                          

Ngày Thời gian Nội dung Ghi chú 

Sáng 

18/6/2022 

7h30 - 8h00 

8h00 - 8h30 

8h30 - 9h00 

- Cân ký Đội nam 560 kg 

- Cân ký đội nữ 520kg 

- Cân ký đội nam, nữ phối hợp 540 kg. 

Đề nghị các đoàn đưa VĐV 

đến cân ký đúng thời gian  

quy định 

Chiều 

18/6/2022 
13h30 - 17h00 

- Thi đấu Đội nam 560 kg (T1,T2,T3,T4,T5) 

- Thi đấu Đội nữ 520 kg (T9, T10) 
07 Trận 

Sáng 

19/6/2022 

7h30 - 11h00 

 

- Thi đấu Đội nam 560 kg (T6,T7,T8) 

- Thi đấu Đội nữ 520 kg (T11, T12,T13) 
06 Trận 

Chiều 

19/6/2022 

13h30 - 16h30 
- Thi đấu Đội nam, nữ phối hợp 540 kg  (T14, T15, T16, T17,  

T18,T19, T20) 
07 Trận 

16h30 - 17h30 

 

Trao giải thưởng tất cả các hạng cân thi đấu 

 

 

 

BAN TỔ CHỨC



LỊCH THI ĐẤU MÔN KÉO CO  

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KONTUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

        

        

Hạng cân 560kg nam      
        
1 Huyện Đăk Tô      

  T1       
2 Huyện Kon Plong T5      

          

 3 Công an Tỉnh T6    

          

 4 Huyện Tu Mơ Rông       

   T4       

 5 Huyện Ngọc Hồi    

Đồng 

III 

CK 

T8  

            

 6 TP KonTum      

   T3      

 7 Huyện Kon Rẫy       

    T7     

 8 Huyện Đăk Glei       

   T2      

 9 Sở GD & ĐT     

        
        
        
        
Hạng cân 520kg nữ       
        
1 Sở GD & ĐT        

   T9       
2 Huyện Kon Plong   T11     

           

 3 Huyện Tu Mơ Rông      

     

Đồng 

III 

T13 

CK   
4 Huyện Đăk Glei         

   T10        
5 TP KonTum          

    T12      

 6 Huyện Ngọc Hồi     

        
        
        
        
        



        
        
        
        
        
        
Hạng cân 540kg nam nữ      
        
1 Huyện Đăk Glei      

  T14       
2 Huyện Sa Thầy       

   T19      
3 Huyện Ia H’Drai        

  T15        
4 Huyện Ngọc Hồi         

     

Đồng 

III 

T20 

CK    
5 Huyện Kon Plong       

  T16        
6 Huyện Tu Mơ Rông          

    T18      
7 Sở GD & ĐT       

  T17       
8 TP KonTum        



LỊCH THI ĐẤU MÔN ĐẨY GẬY 

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KON TUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

 

Địa điểm thi đấu: Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum 

 

Ngày Thời gian Nội dung Ghi chú 

Chiều 

16/6/2022 

13h00 - 13h30 

 

 

13h30 - 17h00 

17h00 - 17h30 

Cân ký các VĐV thi đấu 03 hạng nam, 03 hạng nữ 

- Nam: Trên 51- 54; trên 54 - 57; trên 57 - 60 

- Nữ: Trên 48 - 51; trên 51 - 54; trên 54 - 57 

Thi đấu cuốn chiếu các hạng cân trên 

Trao giải thưởng các hạng cân trên 

41 trận 

Sáng 

17/6/2022 

7h00 - 7h30 

 

 

7h30 - 11h00 

11h00 - 11h30 

Cân ký các VĐV thi đấu 03 hạng nam, 03 hạng nữ 

- Nam: Trên 60- 63; trên 63 - 66; trên 66 - 69 

- Nữ: Trên 57 - 60; trên 60 - 63; trên 63 - 66 

Thi đấu cuốn chiếu các hạng cân trên 

Trao giải thưởng các hạng cân trên 

41 trận 

 

Chiều 

17/6/2022 

13h00 - 13h30 

 

 

13h30 - 17h00 

17h00 - 17h30 

Cân ký các VĐV thi đấu 03 hạng nam, 02 hạng nữ 

- Nam: Trên 69 - 72; trên 72 - 75;  trên 75 

- Nữ: Trên 66 - 69; trên 69 

Thi đấu cuốn chiếu các hạng cân trên 

Trao giải thưởng các hạng cân trên 

36 trận 

 

BAN TỔ CHỨC 

 



LỊCH THI ĐẤU MÔN ĐẨY GẬY  

ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KONTUM LẦN THỨ VII NĂM 2022  

         

1. Nam         
 

        
 

        

Hạng cân trên 51 kg đến 54 kg       

         

1 A Tiểu Khuận (K Plong)        

   T1         

2 A Chi (TMRông)          

     T4      

3 Vi Du Hành (Sở GD)           

   T2          

4 A Lơ (Đ Glei)        

    T6 Tranh 3 T7 CK   
5 A Trực (TP)          

   T3          

6 A Viên (Đ Tô)           

     T5      

  7 A Lê (CA)       

          

         

         

         

         

         

Hạng cân trên 54 kg đến 57 kg       

         

1 A Diễn (TMRông)       

  T8         

2  Hoàng (Đ Tô)          

     T10       

           

  3 A Gim (Đ Glei)       

      T12 Tranh 3 T13 CK 

4 A Thoáng (Sở GD)          

  T9          

5  A Ba (TP)           

     T11       

          

  6 SiMon  (Ng Hồi)      

          

         

         

         

         

         



Hạng cân trên 57 kg đến 60 kg       
 

        

         

1 A Quay (Đ Tô)         

   T14        

2 A Khang (TP)        

   T18       

3 A Đặp (TMRông)           

   T15         

4 A Châng (Đ Hà)          

     Đồng III CK T20     

5 A Hồ (Ng Hồi)        

  T16         

6 A Dẩu (S Thầy)           

    T19       

7 A Hoa (Đ Glei)           

   T17        

8 U Tâm (Sở GD)       

         

         

         

         

         

Hạng cân trên 60 kg đến 63 kg       

         

1  Yăng U (TP)         

   T21        

2 Duy (Ng Hồi) T25       

          

 3 A Hia (Đ Glei)       

     T28      

 4 A Thật (Đ Tô)        

   T24        

 5  Hùng (Đ Hà)   Đồng III CK T28   

          

 6 A Canh (K Plong)       

   T23        

 7 A Phố (CA)        

    T27      

 8 A Kim (TMRông)        

   T22       

 9 A Trường (Sở GD)       

         

         

         

         

         



Hạng cân trên 63 kg đến 66 kg       

         

1 Đới ( Sở GD)         

   T29        

2 A Huy (K Plong)          

    T33       

3 A Sâm (Đ Tô)           

   T30         

4 A Lương (TP)          

     Đồng III CK T35     

5 Sa Tú (TMRông)          

   T31         

6 Định (Đ Hà)           

    T34       

7 A Phứi (S Thầy)          

   T32        

8 Huy (Đ Glei)       

         

         

         

         

         

         

Hạng cân trên 66 kg đến 69 kg       

         

1 Dầu (Sở GD)          

   T36        

2 A Mỹ (CA)        

   T38       

3 Thao (Ng Hồi)         

  T37         

4 A Thứ (TMRông) T40 Tranh3 T41 CK     

           

5 A Hìa (TP)          

   T37         

6 Hiếu (Đ Glei)         

   T39       

 7 A Hàng (K Plong)       

          

         

         

         

         

         

         

         

         

         



Hạng cân trên 69 kg đến 72 kg       

         

1 A Vê (K Plong)         

   T42        

2 A Chỉ (Đ Glei)         

   T45      

3 A Hao (TP)           

   T43         

4 Luân (TMRông)        

   T47 Tranh 3 T48 CK     

5 A Tý (Sở GD)           

   T44         

6 A Hội (Đ Tô)         

   T46       

 7 A Ngọc (Ng Hồi)         

         

         

         

         

         

         

         

Hạng cân trên 72 kg đến 75 kg       

         

1 A Hòa (TP)       

  T49        

2 A Vinh (TMRông)        

   T52       

3 Thủy (Ng Hồi)           

   T50         

4 A Ngoan (K Plong)        

   T54 Tranh 3 T55 CK     

5 A Ka (CA)        

  T51         

6 Khải (Sở GD)         

   T53       

 7 A Chi (Đ Glei)       

           

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



Hạng cân trên 75 kg        
 

        
 

        

1 Tú (Ng Hồi)       

  T56        

2 A Nguyệt (TMRông)           

    T61       

 3 Sy Lỡi (Sở GD) T63     

            

 4 A Răn (S Thầy)         

   T60        

 5 A Mãi (CA)         

    Đồng III CK T64   

6 Sang (Đ Glei)          

   T57         

7 Tường (K Rẫy)         

   T59        

 8 Huy (TP)          

     T62      

 9 Phán (Ia H’Drai)         

   T58       

 10 A Khang (K Plong)       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         



2. Nữ         

         

         

         

         

Hạng cân trên 48 kg đến 51 kg       
 

        

1 Y Bia  (K Plong)         

   N1        

2 Y Xuân (Đ Glei)          

    N5      

3 Y Nêm (S Thầy)           

   N2         

4 Y Gập (TMRông)        

    Đồng III N7 CK     

5 Y Bia (TP)          

   N3         

6 Y Thuyết (Đ Tô)         

   N6       

7 Y Da (Sở GD)         

  N4         

8 Y Trực (Đ Hà)       

         

         

         

         

         

         

Hạng cân trên 51 kg đến 54 kg       

         

1 Phượng (TP)          

   N8        

2 Di Ang (K Plong)          

    N11       

3 Y Yiêng (Sở GD)          

  N9         

4 Y Thư (Đ Hà)          

    N13 Tranh 3 N14 CK     

5 Y Hương (TMRông)        

   N10         

6 In Ry (Đ Glei)           

    N12       

 7 Oanh (Ng Hồi)      

         

         

         

         



Hạng cân trên 54 kg đến 57 kg       

         

1 Y Khứt (S Thầy)         

   N15        

2 Y Trãi (Đ Glei)        

   N19       

3 Y Si Lin (TP)           

   N16         

4 Y Thiếp (Kplong)        

    Đồng III N21 CK    

5 Y  Ngâm (Ng Hồi)         

  N17         

6 Y Thuỷ (TuMRông)         

   N20       

7 Y Hồng (Sở GD)          

   N18        

8 Y Trinh (Đăk Hà)         

          

         

         

         

         

         

         

Hạng cân trên 57 kg đến 60 kg       

         

1 Y Ot (TP)         

   N22        

2 Y Mãng (Đ Glei) N24      

           

           

 3 Y Lê (Sở GD)       

   N26 Tranh 3 N27 CK     

4 Y Ri Lan (K Plong)        

  N23         

5 Y Hạnh (TMRông)           

    N25       

 6 Thu Hà (Ng Hồi)        

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         



Hạng cân trên 60 kg đến 63 kg       

         

1 Thuỷ Tiên (Đ Glei)       

  N28        

2 Y Tím (K Plong)   N30      

             

 3 Y Phúc (TMRông)       

          

   N32 Tranh 3 N33 CK     

4 Y Ư (TP)          

  N29         

5 Y Tuyết (Sở GD)         

   N31       

 6 Y Lon (Ng Hồi)         

           

         

Hạng cân trên 63 kg đến 66 kg       

         

1 Quyên (Ng Hồi)         

   N34        

2 Y Bé (TP)          

   N37       

3 Y Thung (S Thầy)           

   N35         

4 Y Kum (Đ Glei)        

   N39 Tranh 3 N40 CK     

5 Y Quýt (Sở GD)          

   N36         

6 Y Soi (K Plong)         

   N38       

 7 Y Sung (TMRông)       

          

Hạng trên trên 66 kg đến 69 kg       

         

1 Phương (Sở GD )        

   N41        

2 Yol (Đ Glei)   N43      

            

 3 Y Quýt (TP)       

   N45 Tranh 3 N46 CK     

4 Y Hội (Ng Hồi)        

  N42         

5 Y Nhung (TMRông)         

   N44       

 6 Y Yiến (Kplong)      

         

         



         

         

         

         

Hạng trên 69 kg        

         

1 Y Vệ (Đ Glei)         

   N47        

2 Y Thể (K Plong)          

    N50      

3 Y Chi (Sở GD)            

   N48         

4 Y Nhép (Ng Hồi)        

   N52 Tranh 3 N53 CK     

5 Thập (Ia H’Drai)          

   N49         

6 Thùy Linh (TP)         

   N51       

 7  Y Loan (S Thầy)      

 

  



                                 LỊCH THI ĐẤU MÔN BILLIARDS  

               ĐẠI HỘI TDTT TỈNH KONTUM LẦN THỨ VII NĂM 2022 

          

Địa điểm thi đấu: CLB Billiards RAN (425 Đào Duy Từ - TP KonTum)    
Nội dung đôi nam: Thi đấu chiều 14/6, sáng 15/6/2022      
Nội dung đơn nam: Thi đấu chiều 15/6, sáng 16/6, chiều 16/6/2022 

Thời gian thi đấu buổi sáng: 7h30; buổi chiều: 13h30     

          

1. NỘI DUNG : ĐƠN NAM        

          

          

          

 1 Luận ( Đăk Glei)         

    T7       

2 Đăng ( Thành Phố)          

  T1          

3 Thành (BCH QS tỉnh)         

    T11       

4 Phúc (KonPlong)          

  T2           

5 Anh (Đăk Tô)           

   T8         

6 Khang (Đăk Hà)          

  T3          

7 Long (CA tỉnh)   Đồng III T13 CK    

             

 8 Khánh (BCH QS tỉnh)        

   T9        

9 Thân ( CA tỉnh)           

  T4           

10 Thanh (Đăk Hà)          

    T12       

11 Duy (Thành Phố)          

  T5          

12 Ly (Đăk Glei)          

   T10        

13 Nhất (KonPlong)         

  T6         

14 Trung (Đăk Tô)        

          

          

          

          

          

          

          

          

          



          

          

2. NỘI DUNG : ĐÔI NAM        

          

          

          

          

          

          

 1 Khang + Thanh (Đ Hà)      

    T17       

2 Trung + Anh ( Đ Tô)          

   T14          

3 Thuận + Chinh (TP)  T21      

            

 4 Ly + Luận (Đ Glei)         

   T18         

 5 Thân + Hùng (CAN)        

     Đồng III T23 CK     

 6 Triều + Hà (Đ Tô)         

   T19        

7 Khánh + Thành (BCH QS)           

  T15           

8 Duy + Hà ( TP)          

    T22       

9 Nhất + Phúc (K Plong)          

  T16          

10 Vỹ + Tứ (Đ Glei          

   T20        

 11 Long  + Thành (CAN)        

 

*Ghi chú: 16h30 ngày 16/6/2022 Ban tổ chức tiến hành trao giải thưởng. 


